
Stt SBD Ngày sinh Nơi sinh
Điểm môn 

Nghe
Ghi chú

1 T14009 Phan Nhật Anh 01/01/2000 Cà Mau 410

2 T14020 Trang Cẩm Đang 07/07/2001 Cà Mau 245

3 T14028 Lâm Nhật Hào 01/09/2001 Sóc Trăng 445

4 T14029 Nguyễn Nhựt Hào 04/10/2001 Cần Thơ 430

5 T14032 Lê Văn Út Hiền 16/09/2000 An Giang 245

6 T14035 Phạm Minh Hiếu 20/01/2000 An Giang 245

7 T14039 Nguyễn Phát Huy 28/12/2001 Sóc Trăng 240

8 T14040 Lê Trung Kiên 01/01/2000 An Giang 230

9 T14045 Liên Nhựt Khang 29/11/1997 Cà Mau 320

10 T14055 Trần Nhật Linh 10/08/2001 Hậu Giang 265

11 T14082 Diệp Minh Phát 11/02/2001 Cần Thơ 405

12 T14083 Đoàn Hồ Phát 25/08/2000 Cần Thơ 265

13 T14084 Lăng Hồ Thiện Phong 25/08/1999 Cần Thơ 230

14 T14089 Đặng Hoàng Phước 25/10/2001 Sóc Trăng 230

15 T14093 Nguyễn Hữu Quí 19/05/2000 Cần Thơ 305

16 T14107 Nguyễn Võ Thái Tường 01/02/2001 Cần Thơ 325

17 T14108 Nguyễn Cao Thái 18/12/2000 Đồng Tháp 345

18 T14109 Hính A Thảo 15/04/2001 Cà Mau 345

19 T14110 Hồ Lê Ngọc Thảo 11/11/2000 Cần Thơ 360

20 T14112 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03/02/2001 An Giang 230

21 T14119 Nguyễn Minh Thư 02/01/2003 Cần Thơ 230
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22 T14120 Trần Lê Ngọc Thư 23/08/2001 Cà Mau 270

23 T14121 Tống Ái Trân 27/04/2001 Cà Mau 290

24 T14122 Nguyễn Hữu Trọng 17/11/1999 An Giang 305

25 T14129 Hồ Ngọc Dung 27/09/2001 Hậu Giang 250

26 T14131 Lâm Thị Ngọc Hân 06/07/1999 Bến Tre 255

27 T14132 Dương Thiếu Hiệp 13/05/2001 Kiên Giang 230

28 T14133 Lâm Quốc Huynh 25/12/2002 Bạc Liêu 310

29 T14151 Lê Trần Tiến Phát 03/11/1997 An Giang 225

Danh sách: 29 thí sinh

PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG


